
PHỤ LỤC

DANH SÁCH  HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

( Kèm theo Quyết định số:....../QĐ-UBND ngày .....tháng 12 năm 2023)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc
Giới tính
(1: Nam
2: Nữ)

Ngày/ tháng/
năm sinh Thôn, khu dân cư

1 Nguyễn Thị Khẽ (Mai) Kinh 2 18/11/1965 Đông Phong

2 Nguyễn Thị Lợi Kinh 2 20/3/1962 Đông Phong

3 Nguyễn Ngọc Dào Kinh 1 01/8/1964 Đông Phong

4 Trần Thị Đồi Kinh 2 01/01/1974 Đông Phong

5 Nguyễn Tá Kham Kinh 1 16/6/1960 Đông Phong

6 Nguyễn Văn Giảng Kinh 1 01/10/1961 Đông Phong

7 Nguyễn Tá Dền Kinh 1 01/01/1960 Đông Phong

8 Nguyễn Thị Nghĩ Kinh 2 12/10/1967 Đông Phong

9 Nguyễn Đình Vấn Kinh 1 28/01/1968 Đông Phong

10 Nguyễn Ngọc Nhàn Kinh 1 19/6/1975 Đông Phong

11 Nguyễn Ngọc Khỏe Kinh 1 1960 Đông Phong

12 Nguyễn Đình Nam Kinh 1 1964 Đông Phong

13 Nguyễn Khắc Gửi Kinh 1 28/5/1962 Đông Phong

14 Nguyễn Thị Thơm Kinh 2 01/01/1963 Đông Phong

15 Nguyễn Ngọc Dền Kinh 1 1959 Đông Phong

16 Nguyễn Ngọc Bẹ Kinh 1 01/01/1962 Đông Phong

17 Trần Xuân Vẻo Kinh 1 1959 Đông Phong

18 Trịnh Văn Thắng Kinh 1 27/8/1975 Đông Phong

19 Nguyễn Ngọc Huyền Kinh 1 25/05/1958 Đông Phong

20 Nguyễn Ngọc Quốc Kinh 1 30/12/1956 Đông Phong

21 Nguyễn Tá Hu Kinh 1 22/6/1956 Đông Phong

22 Nguyễn Tá Thoại Kinh 1 03/10/1970 Đông Phong

23 Nguyễn Ngọc Lương Kinh 1 1960 Đông Phong

24 Nguyễn Văn Kim Kinh 1 12/09/1958 Đông Phong

25 Nguyễn Văn Luật Kinh 1 1963 Đông Phong

26 Nguyễn Tá Na Kinh 1 19/06/1966 Đông Phong



27 Nguyễn Thị Ngoan Kinh 1 04/08/1960 Đông Phong

28 Trần Thị Nhàn Kinh 2 1946 Đông Phong

29 Nguyễn Ngọc Quả Kinh 1 20/06/1965 Đông Phong

30 Bùi Văn Minh Kinh 1 01/12/1955 Đông Phong

31 Nguyễn Ngọc Quê Kinh 1 20/06/1965 Đông Phong

32 Trịnh Văn Đống Kinh 1 09/06/1962 Đông Phong

33 Nguyễn Thị Lý Kinh 2 05/02/1961 Đông Phong

34 Nguyễn Văn Chầng Kinh 1 25/01/1968 Đông Phong

35 Trịnh Văn Quỵnh Kinh 1 08/08/1968 Đông Phong

36 Nguyễn Tá Phông Kinh 1 03/08/1965 Đông Phong

37 Nguyễn Ngọc Vấn Kinh 1 04/06/1961 Đông Phong

38 Nguyễn Thị Quạt Kinh 2 01/06/1946 Đông Phong

39 Trịnh Hải Đường Kinh 1 23/10/1959 Đông Phong

40 Nguyễn Thị Thảnh Kinh 2 09/09/1974 Đông Phong

41 Nguyễn Văn Xã Kinh 1 20/10/1971 Đông Phong

42 Nguyễn Tá Tổng Kinh 1 02/05/1974 Đông Phong

43 Khương Viết Mạo Kinh 1 01/03/1958 Thượng Hải

44 Lê Văn Ký Kinh 1 19/05/1960 Thượng Hải

45 Nguyễn Thị Kính Kinh 2 02/08/1960 Thượng Hải

46 Nguyễn Thị Hồi Kinh 2 15/05/1959 Thượng Hải

47 Nguyễn Ngọc Mậu Kinh 1 02/10/1963 Thượng Hải

48 Trịnh Văn Hủy Kinh 1 1962 Thượng Hải                                                                                                        bbv 

49 Nguyễn Văn Quang Kinh 1 08/6/1990 Thượng Hải

50 Lê Văn Thực Kinh 1 08/10/1962 Thượng Hải

51 Lê Văn Là Kinh 1 01/01/1965 Thượng Hải

52 Trịnh Thị Chín Kinh 2 02/08/1965 Thượng Hải

53 Nguyễn Sách Thắng Kinh 1 02/01/1970 Thượng Hải

54 Nguyễn Thị Mai Kinh 2 10/01/1971 Thượng Hải

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc
Giới tính
(1: Nam
2: Nữ)

Ngày/ tháng/
năm sinh Thôn, khu dân cư



55 Nguyễn Văn Đương Kinh 1 1975 Thượng Hải

56 Khương Viêt Lâm Kinh 1 20/04/1957 Thượng Hải

57 Nguyễn Quang Lý Kinh 1 06/04/1973 Thượng Hải

58 Nguyễn Tất Duân Kinh 1 12/08/1979 Thượng Hải

59 Nguyễn Thị Nguyên Kinh 2 22/05/1984 Thượng Hải

60 Nguyễn Khắc Tú Kinh 1 10/07/1957 Thượng Hải

61 Nguyễn Ngọc Đáng Kinh 1 06/10/1966 Thượng Hải

62 Lê Thị Mài Kinh 2 18/11/1977 Thượng Hải

63 Nguyễn Tất Vương Kinh 1 24/06/1959 Thượng Hải

64 Nguyễn Thị Liệu Kinh 2 06/03/1962 Thượng Hải

65 Nguyễn Khắc Hiển Kinh 1 01/01/1964 Thượng Hải

66 Nguyễn Thị Xúy Kinh 2 10/10/1960 Thượng Hải

67 Lê Văn Tạo Kinh 1 22/02/1977 Thượng Hải

68 Lê Thị Mậu Kinh 2 09/09/1963 Thượng Hải

69 Khương Viết Đồng Kinh 1 19/06/1971 Thượng Hải

70 Khương Viết Tiễn Kinh 1 01/01/1963 Thượng Hải

71 Nguyễn Kim Nhu Kinh 1 08/10/1960 Thượng Hải

72 Nguyễn Ngọc Nhật Kinh 1 06/02/1965 Đông Phong
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